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A. Trọng tâm: 
I. Đơn vị bài học: Unit 1 - The generation gap và Unit 2 - Relationships
II. Kiến thức và kĩ năng: 
	NGỮ PHÁP
	TỪ VỰNG

	1. Thời của động từ
2. Động nguyên thể có "to"/ không "to"
3. Câu bị động
4. Sự hoà hợp chủ vị 
5. Phrasal verbs 
6. Giới từ
	1. Cụm động từ
2. Sự kết hợp từ
3. Dạng của từ 
4. Từ đồng nghĩa/ trái nghĩa

	ĐỌC HIỂU
	VIẾT

	1. Tiêu đề của bài văn/ của đoạn văn
2. Thông tin chính/ chi tiết/ Đại từ thay thế/ Suy luận
3. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn văn
	Viết đoạn văn nghị luận



B. Ma trận đề thi
	
	 Dạng bài 
	Cấp độ câu hỏi 
	Số câu
	Số điểm

	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	
	

	TỪ VỰNG & NGỮ PHÁP
(25 câu hỏi/ 
5 điểm)
	1.Chọn từ/cụm từ điền vào chỗ trống trong các câu riêng lẻ.
2.Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ gạch chân.
3.Chọn câu hỏi/ trả lời phù hợp trong các tình huống giao tiếp. 
4. Tìm 1 từ để hoàn thành 3 câu
5. Điền dạng đúng của từ cho sẵn trong đoạn văn.
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	ĐỌC HIỂU 
(15 câu hỏi/ 
3 điểm)
	1.Chọn từ đúng điền vào chỗ trống trong đoạn văn.
2. Đọc bài văn và ghép tiêu đề/ thông tin với mỗi đoạn và điền thông tin vào chỗ trống trong đoạn tóm tắt hoặc xác định thông tin  T/ F/ NG
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	VIẾT
(2 điểm)
	Viết một đoạn văn khoảng 120 -150 từ liên quan đến các vấn đề The generation gap/ Relationships
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